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[bookmark: _Toc25067665]

[bookmark: _Toc87359901]LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÂN KHU:
[bookmark: _Toc87359902]Lý do và sự cần thiết
[bookmark: _Hlk86422281]Khu vực đề xuất lập quy hoạch phân khu có tổng diện tích khoảng 40,95ha; Trong đó có khoảng 15ha thuộc khu vực đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết nhưng chưa có quy hoạch phân khu được phê duyệt: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 21/02/2014 V/v phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các ô đất KT-A, TM-A, TM-B, BB1 và bổ sung khu cầu tàu thuộc Khu du lịch và Sinh thái An Viên, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang và Văn bản số 5511/UBND-XDNĐ ngày 26/6/2017 V/v điều chỉnh quy hoạch khu đô thị biển An Viên; Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 V/v phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết ô đất BB-2 thuộc dự án Khu du lịch và sinh thái An Viên, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang và đã triển khai dự án. Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 44/BC-BXD ngày 07/5/2021 của Bộ. Xây dựng về điều chỉnh cục bộ Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 về mục tiêu quy hoạch tại khu vực Cảng Nha Trang và vùng phụ cận, với quy mô diện tích là 35,68ha được điều chỉnh quy hoạch thành đất trung tâm đô thị du lịch và Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2025 được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1396/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 với khoảng 5,02 ha được quy hoạch là đất trung tâm đô thị du lịch; việc lập điều chỉnh quy hoạch phân khu Khu đô thị trung tâm du lịch phía Nam cảng Nha Trang là cần thiết nhằm mục tiêu: 
· Cụ thể hóa Quyết định số 2370/QĐ-BGTVT ngày 29/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Nam Trung Bộ (nhóm 4) giai đoạn đến năm 2020, trong đó xác định cảng Nha Trang sẽ được xây dựng thành cảng biển dành riêng cho du lịch, có thể tiếp nhận tàu khách quốc tế tải trọng đến 225.000GT.
· Giải quyết vấn đề ùn tắc do quá tải giao thông từ phía đất liền tại khu vực Cảng Nha Trang và khu vực ven biển; bổ sung quỹ đất cho dịch vụ giao thông tĩnh của khu vực cảng phía Nam thành phố; hình thành khu vực đô thị gắn với cảng du lịch, phát triển đô thị cho khu vực cửa ngõ phía Nam thành phố.
[bookmark: _Toc87359903]Các căn cứ pháp lý
· [bookmark: _Hlk86422175]Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009;
· Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;
· Luật Nhà ở 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014;
· Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (2015); Luật Du lịch (2017); 
· Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 của Quốc hội thông qua ngày 24/11/2017;
· Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018;
· Luật kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019;
· Luật sửa đổi, bổ sung một điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
· Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/10/2010 của Chính phủ về hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị, quản lý xây dựng theo quy hoạch; 
· Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ vể Quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;
· Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/09/2012 của Cính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật;
· Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
· Thông tư 19/2010/TT-BXD ngày 20/10/2010 của Bộ Xây Dựng về Hướng dẫn lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị;
· Thông tư 01/2011/TT-BXD ngày 27/1/2011 của Bộ Xây Dựng về Hướng dẫn ĐMC trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị;
· Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị và Thông tư 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây Dựng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD;
· Thông tư 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây Dựng về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật; QCXDVN 07:2016/BXD về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;
· Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây Dựng về Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù;
· Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;
· Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 về Ban hành QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng; QCXDVN 01:2021/BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng; 
· Các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam có liên quan đến công tác lập quy hoạch; 
· Quyết định số 1396/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt đồ án  Điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025;
· Quyết định số 1456/QĐ-TTg ngày 25/9/2020 của Thủ tướng chính phủ về việc hê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040;
· Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 07/8/2020 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năn 2050; 
· Báo cáo số 44/BC-BXD ngày 07/05/2021 của  Bộ Xây Dựng về Báo cáo thẩm định Điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025;
· Thông báo số 172/TB-VPCP ngày 29/06/2021 của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp Điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025;
· Quyết định số 2466/QĐ-UBND ngày 08/09/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt đồ án quy hoạch tổng thể Bảo tồn, Tôn tạo và Phát huy giá trị vịnh Nha Trang;
· Quyết định 2370/QĐ-BGTVT, 29/7/2016, Bộ Giao thông vận tải, Phê duyệt QHCT nhóm cảng biển Nam Trung Bộ (nhóm 4) giai đoạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030;
· Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 21/02/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các ô đất KT-A, TM-A, TM-B, BB1 và bổ sung khu cầu tàu thuộc Khu du lịch và Sinh thái An Viên, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang và Văn bản số 5511/UBND-XDNĐ ngày 26/6/2017 V/v điều chỉnh quy hoạch khu đô thị biển An Viên; 
· Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết ô đất BB-2 thuộc dự án Khu du lịch và sinh thái An Viên, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang và đã triển khai dự án;
· Quyết định số 1631/QĐ-UBND ngày 28/05/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường Vĩnh Nguyên và khu dân cư phường Phước Long – Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang;
-   	Quyết định 2562/QĐ-UBND ngày 31/8/2021, UBND tỉnh Khánh Hòa về việc cho phép lập đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) khu vực Cảng Nha Trang và phụ cận, phường Vĩnh Nguyên và phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang;
- 	Bản đồ khảo sát địa hình phục vụ Quy hoạch tỷ lệ 1/2000 theo hệ tọa độ VN2000 do đơn vị có chức năng lập;
· Các tài liệu, số liệu khác có liên quan: Khí tượng thủy văn, khí hậu, niên giám thống kê, các quy hoạch ngành, tài liệu về kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng…
· Các đồ án quy hoạch, các đề án, dự án được duyệt có liên quan.
· Các bản đồ quy hoạch được duyệt:
· Đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Thành phố Nha Trang đến năm 2025.
· Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Nha Trang đến năm 2025 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1396/QĐ-TTg ngày 25/9/2012.
· Các tài liệu quy hoạch ngành giao thông vận tải, du lịch, tài nguyên môi trường… của tỉnh Khánh Hòa.
· Các dự án, đồ án QHCT 1/500 đã được phê duyệt trên địa bàn cảng Nha Trang.
· Các tài liệu dự án:
· Bản đồ địa hình khu vực thiết kế, nền đo đạc hiện trạng tỷ lệ 1/2000. 
· Các tài liệu, số liệu hiện trạng, các dự án có liên quan.
· Tài liệu khí hậu, thủy văn, …
· Các tài liệu, số liệu kinh tế - xã hội - kỹ thuật, niên giám thống kê…
[bookmark: _Toc87359904]PHẠM VI RANH GIỚI, DIỆN TÍCH, TÍNH CHẤT, SƠ BỘ HIỆN TRẠNG KHU VỰC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÂN KHU:
[bookmark: _Toc87359905]Phạm vi ranh giới
Khu vực lập đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực cảng Nha Trang và phụ cận nằm về phía Đông Nam thành phố Nha Trang, thuộc phường Vĩnh Nguyên và phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang.
Phạm vi đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực cảng Nha Trang và phụ cận có vị trí tứ cận được xác định như sau:
· Phía Đông : giáp biển Nha Trang;
· Phía Tây : giáp núi Chụt;
· Phía Nam : giáp khu đô thị An Viên;	
· Phía Bắc  : giáp khu du lịch Bảo Đại.
Hình thức lập quy hoạch: Điều chỉnh mở rộng quy hoạch phân khu
[bookmark: _Toc87359906]Diện tích khu vực lập quy hoạch:
[bookmark: _Toc87359907]Phạm vi nghiên cứu: khoảng 40,95 ha khu vực Phú Quý Cảng Nha Trang và mặt nước liền kề tính từ méo nước ra khoảng 100m
[bookmark: _Toc87359908][bookmark: _Hlk86422248]Diện tích lập quy hoạch: khoảng 40,95 ha mặt đất; diện tích mặt nước liền kề sẽ được nghiên cứu cụ thể trong giai đoạn lập đồ án quy hoạch căn cứ vào phương án quy hoạch đối với các khu vực có sử dụng mặt nước.
Trong đó: 
· 9,32 ha nằm trong ranh giới đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường Vĩnh Nguyên và khu dân cư phường Phước Long – Vĩnh Trường được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1631/QĐ-UBND ngày 28/05/2019.
· 31,63 ha chưa có quy hoạch phân khu

[image: ]
Hình 1. Sơ đồ không ảnh khu vực nghiên cứu
[image: ]
Hình 2. Sơ đồ vị trí khu vực nghiên cứu quy hoạch trong đồ án điều cỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2025 – tỉnh Khánh Hòa
[image: ]
Hình 3. Sơ đồ vị trí khu vực nghiên cứu quy hoạch trong đồ án điều cỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2025 – tỉnh Khánh Hòa
[bookmark: _Toc87359909]Mục tiêu
[bookmark: _Hlk86422311][bookmark: _Hlk86421922]Cụ thể hóa Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt  tại Quyết định số 1396/QĐ-TTg ngày 25/09/2012 và Đồ án điều chỉnh cục bộ QHC thành phố Nha Trang đến năm 2025 hiện đã được Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng chính phủ xem xét phê duyệt.
Cập nhật, khớp nối các đồ án quy hoạch đã được duyệt trong khu vực nhằm đảm bảo sự đồng bộ trong quản lý, phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật giữa khu vực lập quy hoạch và các khu đô thị xung quanh; Khai thác và sử dụng hiệu quả quỹ đất;
Định hình cấu trúc giao thông tại các khu vực mang tính chất là đầu mối, phát triển cảng du lịch quốc tế Nha Trang trở thành điểm giao thông thuỷ bộ mạnh mẽ của thành phố;
Phát triển các chức năng đô thị phù hợp tại khu vực cảng Nha Trang và vùng phụ cận đón đầu các tác động sẽ có trong tương lai phát triển sắp tới.
[bookmark: _Toc87359910]Tính chất khu vực lập quy hoạch:
[bookmark: _Hlk86421945]Là Khu đô thị trung tâm du lịch phía Nam thành phố Nha Trang, gắn liền với khu vực cảng du lịch quốc tế có thể tiếp nhận tàu khách quốc tế tải trọng đến 225.000GT.
[bookmark: _Toc87359911]Mô tả sơ bộ hiện trạng khu vực lập quy hoạch phân khu:
a) Hiện trạng sử dụng đất :
Là khu vực Cảng Nha Trang hiện trạng với diện tích cầu cảng là 4,22ha là một cảng hàng hóa kết hợp du lịch,đầu mối giao thông quan trọng bằng đường biển của thành phố Nha trang tỉnh Khánh Hoà.
Là khu vực tập trung các công trình phục vụ cho dịch vụ cảng như: Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Nha Trang,  Nhà làm việc cảng vụ, .... 



Bảng phụ lục công trình
	Stt
	Chức năng sử dụng đất

	1
	Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Nha Trang

	2
	Nhà làm việc cảng vụ

	3
	Cảng Nha Trang

	4
	Trạm luồng

	5
	Cảng Cầu Đá

	6
	Đất bến Hải Đội

	7
	Đất khu hậu cứ bảo dưỡng thiết bị hàng hải



[image: ]
Hình 4. Bản đồ hiện trạng sử dụng dất khu vực lập quy hoạch
b) Dân cư:
Khu vực lập quy hoạch không có dân cư hiện trạng sinh sống
c) Hạ tầng xã hội: 
Không có công trình hạ tầng xã hội cơ bản phục vụ cho khu dân cư. Khu vực có 1 số công trình cơ quan sự nghiệp hiện trạng: Nhà làm việc cảng vụ.
d) Hạ tầng kỹ thuật: 
Khu vực nghiên cứu có trục giao thông chính là tuyến đường Trần Phú với mặt cắt 20m, tại khu vực nghiên cứu có những đoạn bán kính cong chưa đạt chỉ tiêu kỹ thuật của đường khu vực dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra thường xuyên tại vào thời gian cao điểm. 
Hạ tầng kỹ thuật: cấp điện, cấp nước, viễn thông, thoát nước thải đã được đầu tư đồng bộ do khu đất dự án kế cận khu dân cư hiện hữu, tuy nhiên hệ thống mang tính tự phát chưa đồng bộ và hoàn chỉnh.
Môi trường: Khu vực quy hoạch có các công trình cảng biển và công trình thương mại - dịch vụ nên lượng rác thải ra môi trường là không đáng kể, ít ảnh hưởng nhiều đến môi trường đất, nước và không khí trong khu vực quy hoạch cũng như trên địa bàn của phường. Tuy nhiên hệ thống thoát nước thải, thu gom rác chưa được xử lý tốt nên môi trường bị ô nhiễm nhẹ.
[bookmark: _Toc87359912]NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH CẦN GIẢI QUYẾT TRONG QUY HOẠCH:
· Rà soát cập nhật các dự án đầu tư đã thực hiện trong khu vực lập quy hoạch. Đánh giá các chỉ tiêu sử dụng đất hiện trạng; phân tích các vấn đề bất cập của đồ án quy hoạch đã được duyệt. Đề xuất ý tưởng điều chỉnh quy hoạch phù hợp với các chỉ tiêu quy hoạch theo các quy định pháp luật hiện hành.
· Tổ chức được cụm thương mại dịch vụ du lịch có tính cạnh tranh.
· Phát triển du lịch và vấn đề bảo vệ môi trường.
· Hình thành được không gian cảnh quan có bản sắc.
· Cụ thể hóa Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt  tại Quyết định số 1396/QĐ-TTg ngày 25/09/2012.
·  Nghiên cứu các định hướng Đồ án điều chỉnh cục bộ QHC thành phố Nha Trang đến năm 2025 hiện đã được Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng chính phủ xem xét phê duyệt. 
· Đánh giá tác động môi trường tại khu vực mặt nước nhằm có kế hoạch mở rộng đất xây dựng đô thị và quy hoạch cảng du lịch đảm bảo tiêu chuẩn cảng quốc tế.
· Đồng bộ hạ tầng kỹ thuật của khu vực lập quy hoạch với khu dân cư hiện trạng lân cận, quy hoạch tuyến đường kết nối chính với khu vực Cảng (đường Trần Phú) trở thành một trung tâm kết nối năng động đối với cảng quốc tế và các mặt còn lại của thành phố Nha Trang.
[bookmark: _Toc87359913]CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN VỀ DÂN SỐ, SỬ DỤNG ĐẤT, HẠ TẦNG XÃ HỘI VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT:
· [bookmark: _Toc82124664]Đối với khu vực quy hoạch cảng du lịch quốc tế: sẽ được nghiên cứu cập nhật trong quá trình thẩm định đồ án Điều chỉnh cục bộ QHC Nha Trang đến năm 2025.
· Đối với khu vực đô thị: Trên cơ sở QCVN 01:2021/BXD và quy định hiện hành đảm bảo yêu cầu về chỉ tiêu cơ bản như sau
[bookmark: _Toc82975357][bookmark: _Toc83208563][bookmark: _Toc86007537][bookmark: _Toc86420578][bookmark: _Toc87359914]
[bookmark: _Toc82975358][bookmark: _Toc83208564][bookmark: _Toc86007538][bookmark: _Toc86420579][bookmark: _Toc87359915]
[bookmark: _Toc82975359][bookmark: _Toc83208565][bookmark: _Toc86007539][bookmark: _Toc86420580][bookmark: _Toc87359916]
[bookmark: _Toc82975360][bookmark: _Toc83208566][bookmark: _Toc86007540][bookmark: _Toc86420581][bookmark: _Toc87359917]
[bookmark: _Toc82124665][bookmark: _Toc87359918]Các chỉ tiêu cơ bản về dân số: 
Áp dụng theo mục 2.2 yêu cầu về đơn vị ở theo QCVN01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng: 
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
( Người/đơn vị ở)
	Chỉ tiêu 
( Đơn vị ở)

	1
	Đơn vị ở
	2.800 - 20.000
	-


Ghi chú: Quy mô dân số tối thiểu của một đơn vị ở là 2.800 người (đối với các đô thị miền núi). 
[bookmark: _Toc87359919]Các chỉ tiêu cơ bản về hạ tầng xã hội: 
Áp dụng theo mục 2.3;2.4 Yêu cầu về các công trình dịch vụ - công cộng theo QCVN01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng: 
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu

	1
	Giáo dục
	
	

	1.1
	Nhà trẻ, mẫu giáo
	Cháu /1000 người
	50

	
	
	m2/1 Cháu
	12

	1.2
	Trường tiểu học
	Học sinh/1000 người
	65

	
	
	m2/1 học sinh
	10

	1.3
	Trường Trung học Cơ sở
	Học sinh/1000 người
	55

	
	
	m2/1 học sinh
	10

	2
	Y tế
	
	

	
	Trạm y tế 
	m2/trạm
	500

	3
	Cây xanh
	m2/người
	≥2

	4
	Văn hóa- Thể dục thể thao
	
	

	
	Trung tâm Văn hóa – Thể thao
	ha/công trình
	0,5

	5
	Thương mại
	
	

	
	Chợ 
	m2/công trình
	2000



[bookmark: _Toc87359920]Các chỉ tiêu cơ bản về sử dụng đất: 
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu

	1
	Đất đơn vị ở bình quân toàn đô thị 
	m²/người
	≥110

	2
	Mật độ xây dựng
	%
	40

	3
	Tầng cao tối đa
	tầng
	40


[bookmark: _Toc82124667][bookmark: _Toc87359921]Về quy mô cơ sở hạ tầng kỹ thuật: 
Áp dụng theo Mục 2.9.4. Công trình giao thông khác trong đô thị, 2.10.2. Nhu cầu sử dụng nước, 2.12.1 Khối lượng Chất thải rắn phát sinh và 2.14.1. Chỉ tiêu cấp điện theo QCVN 01:2019/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng; 
Riêng chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt sử dụng TCXDVN 33:2006 Tiêu chuẩn thiết kế cấp nước, mạng lưới đường ống và công trình
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Quy mô

	1
	Đất bãi đỗ xe
	m²/người
	2,5

	2
	Cấp nước sinh hoạt
	l/ng-ngđ
	200

	3
	Thoát nước bẩn sinh hoạt
	Q
	>80% Q cấp

	4
	Rác thải sinh hoạt
	kg/ng-ngđ
	1 – 1,3

	5
	Cấp điện sinh hoạt
	Kwh/ng/năm
	1100 - 2100


Ghi chú: 
·  Cho phép quy đổi từ số chỗ đỗ xe của bãi đỗ xe nhiều tầng, bãi đỗ xe ngầm sang diện tích bãi đỗ xe trên mặt đất tương đương căn cứ quy định theo QCVN 13:2018/BXD.
·  Chỉ tiêu diện tích bãi đỗ xe các khu vực trong đô thị được xác định căn cứ phân bổ quỹ đất bãi đỗ xe từ quy hoạch toàn đô thị.
·  Các chỉ tiêu sử dụng đất đai, các chức năng đô thị được cụ thể hóa trong giai đoạn nghiên cứu đồ án quy hoạch.
[bookmark: _Toc87359922]Các chỉ tiêu khu du lịch: 
Áp dụng theo mục 15.3 Tiêu chuẩn dùng nước cho khách du lịch có lưu trú theo Tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam TCVN 7801:2008; Mục 2.11.1 Lưu lượng nước thải phát sinh, mục 2.10. Yêu cầu về cấp nước, mục 2.14. Yêu cầu cấp điện, mục 2.23. Lượng CTR sinh hoạt phát sinh theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD, có xét đến nhu cầu và tính chất đặc thù của khu vực lập quy hoạch.
Riêng đối với chỉ tiêu về thông tin liên lạc, tham khảo Mục II. Các chỉ tiêu phát triển định hướng đến năm 2020 theo quyết định số 32/2012/QĐ-TTg và Mục II. Hạ tầng băng rộng cố định theo kế hoạch số 2834/KH-STTTT của sở thông tin và truyền thông UBND tỉnh Khánh Hòa.
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Chỉ tiêu 

	I
	Chỉ tiêu sử dụng đất

	
	Mật độ xây dựng gộp tối đa
	%
	25

	II
	Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật

	2.1
	Cấp nước
	
	

	
	Nước sinh hoạt cho du khách
	l/ng.nđ
	200-300

	
	Nước sinh hoạt cho nhân viên
	l/ng.nđ
	60-80

	
	Nước cho công trình công cộng, dịch vụ
	l/m2 sàn
	2,0

	
	Nước tưới cây
	l/m2
	3,0

	
	Nước tưới rửa đường
	l/m2
	0,6

	
	Nước dự phòng, rò rỉ (trên tổng lưu lượng TB ngày)
	%
	15-20

	2.2
	Cấp điện
	
	

	
	Khách sạn nghỉ dưỡng
	kW/giường
	2,5

	
	Công trình công cộng, thương mại dịch vụ
	W/m2 sàn
	35-65

	2.3
	Thông tin liên lạc
	
	

	
	Công trình công cộng, thương mại dịch vụ
	TB/ha sàn
	50

	2.4
	Thoát nước thải và vệ sinh môi trường
	
	

	
	Nước thải sinh hoạt (so với chỉ tiêu cấp nước)
	%
	≥80

	
	Rác thải
	Kg/người/ngày
	0,9-1,3



[bookmark: _Toc87359923]CÁC YÊU CẦU VỀ VIỆC CỤ THỂ HÓA ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG ĐÔ THỊ:
[bookmark: _Toc82975365][bookmark: _Toc83208571][bookmark: _Toc86007545][bookmark: _Toc86420588][bookmark: _Toc82124669][bookmark: _Toc87359924]
[bookmark: _Toc82975366][bookmark: _Toc83208572][bookmark: _Toc86007546][bookmark: _Toc86420589][bookmark: _Toc87359925]
[bookmark: _Toc82975367][bookmark: _Toc83208573][bookmark: _Toc86007547][bookmark: _Toc86420590][bookmark: _Toc87359926]
[bookmark: _Toc82975368][bookmark: _Toc83208574][bookmark: _Toc86007548][bookmark: _Toc86420591][bookmark: _Toc87359927]
[bookmark: _Toc82975369][bookmark: _Toc83208575][bookmark: _Toc86007549][bookmark: _Toc86420592][bookmark: _Toc87359928]
[bookmark: _Toc87359929]Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất
Tuân thủ Đồ án quy hoạch chung Thành phố Nha Trang đến năm 2025 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1396/QĐ-TTg ngày 25/9/2012,  đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường Vĩnh Nguyên và khu dân cư phường Phước Long – Vĩnh Trường được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1631/QĐ-UBND ngày 28/05/2019, các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.
[bookmark: _Toc82124670]Bổ sung cập nhật trên cơ sở Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Chung Thành phố Nha Trang đến năm 2025 hiện đã được Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.
Đất Trung tâm đô thị du lịch tại Khu vực Cảng Nha Trang và phụ cận bao gồm: đất Đơn vị ở - Thương mại - Dịch vụ - Du lịch là 29,2 ha (chiếm khoảng 66%), trong đó tổng diện tích đất Đơn vị ở tại khu vực tối đa khoảng 12,5 ha; đất Giao thông và Công trình đầu mối là 15,17 ha (khoảng 34%). Mật độ xây dựng và tầng cao.
Giữ nguyên các chỉ tiêu quy hoạch của Khu đô thị ven biển xác định trong QHC 2012: chiều cao xây dựng tối đa 40 tầng, mật độ xây dựng khoảng 40%.
[bookmark: _Toc87359930]Mật độ và tầng cao
Tuân thủ Đồ án quy hoạch chung Thành phố Nha Trang đến năm 2025 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1396/QĐ-TTg ngày 25/9/2012,  đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường Vĩnh Nguyên và khu dân cư phường Phước Long – Vĩnh Trường được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1631/QĐ-UBND ngày 28/05/2019, các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.
Bổ sung cập nhật trên cơ sở Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Chung Thành phố Nha Trang đến năm 2025 hiện đã được Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.
[bookmark: _Toc82124671][bookmark: _Toc87359931]XÁC ĐỊNH SƠ BỘ VỀ QUY MÔ DÂN SỐ, ĐẤT ĐAI, NHU CẦU VỀ CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT, HẠ TẦNG XÃ HỘI ĐỐI VỚI KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH
[bookmark: _Toc82124672][bookmark: _Toc87359932]Về quy mô dân số
[bookmark: _Hlk86422415][bookmark: _Toc82124673]Dân số: dự báo khoảng 850 người.
Quy mô khách du lịch lưu trú: khoảng 450 người/ngày.


[bookmark: _Toc82124674][bookmark: _Toc87359933]Các chỉ tiêu về hạ tầng xã hội
	[bookmark: _Hlk86422440]STT
	Hạ tầng xã hội
	Đơn vị
	Chỉ tiêu tối thiểu
	Diện tích yêu cầu tối thiểu (m2)

	1
	Nhà trẻ, mẫu giáo
	cháu/1000 dân
	50
	43

	 
	(QCVN 01-2008)
	m2 đất/chỗ học
	15
	638

	 
	NĐ 46/2017/NĐ-CP 
	m2 đất/chỗ học
	8
	340

	2
	Trường tiểu học
	hs/1000 dân
	65
	55

	 
	(QCVN 01-2008)
	m2 đất/chỗ học
	15
	829

	3
	Trường THCS
	hs/1000 dân
	55
	47

	 
	(QCVN 01-2008)
	m2 đất/chỗ học
	15
	701

	4
	Trạm y tế
	công trình/đô thị
	1
	

	 
	 
	m2/trạm
	500
	500

	5
	Công trình văn hoá
	công trình/đô thị
	1
	

	6
	Chợ
	công trình/đv ở
	1
	

	 
	 
	ha/công trình
	0,2
	2.000

	7
	Cây xanh
	m2/người
	2
	1.700


[bookmark: _Toc87359934]Về quy mô cơ sở hạ tầng kỹ thuật
Phát triển khu đô thị mới gắn liền với khu vực cảng, hình thành nên một khu đô thị cảng mới sầm uất và sôi động, thu hút được khách du lịch và nhà đầu tư cho Nha Trang.
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Quy mô

	1
	Bãi xe
	ha
	≥7,8

	2
	Cấp nước sinh hoạt
	l/ng-ngđ
	200

	3
	Thoát nước bẩn sinh hoạt
	Q
	>80% Q cấp

	4
	Rác thải sinh hoạt
	kg/ng-ngđ
	1 – 1,3

	5
	Cấp điện sinh hoạt
	Kwh/ng/năm
	1100 - 2100

	6
	Chỉ tiêu thông tin liên lạc
	Thuê bao/100 dân
	80 - 85


Ghi chú: 
· Cho phép quy đổi từ số chỗ đỗ xe của bãi đỗ xe nhiều tầng, bãi đỗ xe ngầm sang diện tích bãi đỗ xe trên mặt đất tương đương căn cứ quy định theo QCVN 13:2018/BXD.
· Chỉ tiêu diện tích bãi đỗ xe các khu vực trong đô thị được xác định căn cứ phân bổ quỹ đất bãi đỗ xe từ quy hoạch toàn đô thị.




[bookmark: _Toc87359935]YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU
Đối với công tác Điều tra khảo sát
· Đánh giá hiện trạng sử dụng đất và phân loại theo Thông tư 12/2016/TT-BXD.
· Phân tích đánh giá bối cảnh phát triển thành phố Nha Trang cùng với bối cảnh phát triển không gian cảng Nha Trang và phụ cận.
· Đánh giá các tiềm năng phát triển so với định hướng quy hoạch chung thành phố Nha Trang.
· Đánh giá chất lượng công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và cây xanh đô thị.
· Nghiên cứu đánh giá về không gian kiến trúc đô thị hiện trạng, hình dáng khối tích của các công trình có quy mô lớn.
· Xác định thực trạng của khu vực về các vấn đề như ùn tắc giao thông, tình trạng cấp thoát nước, xử lí chất thải và ô nhiễm môi trường.
Đối với công tác thu thập tài liệu
· Các số liệu về đặc điểm điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, cảnh quan, môi trường sinh thái trên địa bàn quy hoạch; Các tài liệu số liệu về chất lượng đất đai: đặc tính đất đai, đánh giá phân hạng đất, mức độ rửa trôi, xói mòn dất, độ nhiễm mặn, nhiễm phèn, úng ngập, hạn hán...
· Số liệu về sử dụng đất đai (theo các mẫu thống kê do TCĐC quy định) trong 5-15 năm qua; Định mức sử dụng và giá đất hiện hành của địa phương.
· Tài liệu về tình hình phát triển KT-XH trong những năm qua; Các nghị quyết (của cơ quan Đảng, UBND, HĐND các cấp) liên quan đến các chỉ tiêu kế hoạch phát triển KTXH trong những năm sắp tới.
· Các tài liệu bản đồ hiện có phục vụ quy hoạch sử dụng đất đai như: bản đồ nền địa hình, bản đồ đất, bản đồ độ dốc, bản đồ tài nguyên nước, bản đồ hiện trạng sử dụng đất đai, các loại bản đồ quy hoạch đã làm trước đây và các tài liệu bản đồ khác có liên quan...
· Thu thập và nghiên cứu đầy đủ các đồ án quy hoạch (đã được phê duyệt và đang nghiên cứu), các dự án đầu tư có liên quan đến khu vực thiết kế bao gồm các khu lân cận cần nghiên cứu khớp nối; 
· Tổng hợp đầy đủ hiện trạng sử dụng của công trình hạ tầng xã hội (trong và ngoài đơn vị ở), công trình dịch vụ đô thị, công trình hỗn hợp, công trình dịch vụ có quy mô nhỏ lẻ (nhà ở riêng lẻ chuyển đổi công năng) hạ tầng kỹ thuật của khu vực thiết kế.
· Tổng hợp số lượng khách du lịch sử dụng dịch vụ trong trong khu vực lập quy hoạch nhằm có đề xuất quy hoạch hạ tầng kỹ thuật cho phù hợp.
Lưu ý: Các thông tin tư liệu được phân loại và đánh giá; xác định rõ nguồn gốc đơn vị, phương pháp năm xây dựng tài liệu, chất lượng tài liêu, nội dung và độ tin cậy của thông tin tài liệu...Trên cơ sở kết quả nội nghiệp sẽ xây dựng kế hoạch công tác ngoại nghiệp (xác định cụ thể các vấn đề, địa điểm và kế hoạch kiểm tra, khảo sát tại thực địa để chỉnh lý bổ sung).
Đối với tổ chức không gian, phân khu chức năng, kiến trúc
· Xác định khoảng lùi trên cơ sở đánh giá hiện trạng cốt nền và kiến trúc cảnh quan, địa hình tự nhiên, tính chất và chức năng khu vực quy hoạch.
· Việc xác định khoảng lùi công trình phải phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.
· Xác định nguyên tắc, yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đối với từng khu chức năng, khu vực nút giao thông chính, các trục đường chính, không gian mở, khu trung tâm...
· Không gian đô thị phải khai thác được tối đa các lợi thế và hạn chế các bất lợi về điều kiện tự nhiên; Phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội và đặc thù về đất đai, hạ tầng của từng đô thị, từng vùng miền.
· Quy mô các loại đất ngoài dân dụng phải được luận chứng, tính toán theo nhu cầu thực tế kết hợp với các quy hoạch chuyên ngành;
Đối với kết nối hạ tầng kỹ thuật:
· Xác định cốt xây dựng đối với từng ô phố;
· Xác định mạng lưới giao thông, mặt cắt, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng; xác định và cụ thể hóa quy hoạch chung về vị trí, quy mô bến, bãi đỗ xe (trên cao, trên mặt đất và ngầm; hào và tuynel kỹ thuật);
· Xác định nhu cầu và nguồn cấp nước; vị trí, quy mô công trình đầu mối cấp nước; mạng lưới đường ống cấp nước và các thông số kỹ thuật chi tiết;
· Xác định nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp năng lượng; vị trí, quy mô các trạm điện phân phối; mạng lưới đường dây trung thế và hệ thống chiếu sáng;
· Xác định nhu cầu và mạng lưới thông tin liên lạc; vị trí, quy mô các công trình xử lý nước thải, chất thải.
[bookmark: _Toc87359940]Đối với đánh giá tác động môi trường 
· Phân tích, đánh giá về tác động môi trường phù hợp với nội dung đánh giá môi trường chiến lược trong quy hoạch chung đã được phê duyệt.
· Đánh giá tác động của các dự án tái thiết đô thị, dự án đã có chủ trương thực hiện đến hạ tầng kỹ thuật của khu vực- Đánh giá hiện trạng môi trường về điều kiện địa hình; các vấn đề xã hội, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên.
· Phân tích, dự báo những tác động tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường; đề xuất hệ thống các tiêu chí bảo vệ môi trường để đưa ra các giải pháp quy hoạch không gian, kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật tối ưu cho khu vực quy hoạch.
· Đề ra các giải pháp cụ thể giảm thiểu, khắc phục tác động đến môi trường đô thị khi triển khai thực hiện quy hoạch.
· Lập kế hoạch giám sát môi trường về kỹ thuật, quản lý và quan trắc môi trường.
[bookmark: _Toc87359941]DANH MỤC BẢN VẼ, PHỤ LỤC KÈM THEO ; SỐ LƯỢNG, QUY CÁCH CỦA SẢN PHẨM HỒ SƠ ĐỒ ÁN:
Căn cứ Thông tư 12/2016/TT-BXD ngày 26/06/2016 của Bộ Xây dựng quy định về “hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù”, thành phần thuyết minh, bản vẽ bao gồm:
[bookmark: _Toc87359942]Danh mục bản vẽ:
· Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.
· Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000.
· Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000.
· Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000.
· Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000.
· Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000.
· Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000.
· Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000.
· Bản vẽ xác định các khu vực xây dựng công trình ngầm: Các công trình công cộng ngầm, các công trình cao tầng có xây dựng tầng hầm (nếu có). Thể hiện trên nền bản đồ địa hình theo tỷ lệ thích hợp.
· Các bản vẽ thiết kế đô thị theo quy định của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 06/2013/TT-BXD.
[bookmark: _Toc87359943]Thuyết minh: 
Nội dung thuyết minh của hồ sơ đồ án quy hoạch phân khu đô thị gồm:
· Mục tiêu và phạm vi lập quy hoạch.
· Xác định chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cho toàn khu vực quy hoạch; dự báo về dân số, đất đai, các nhu cầu về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đối với khu quy hoạch.
· Xác định nguyên tắc, đề xuất giải pháp tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan, sử dụng đất và hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đối với từng khu chức năng, từng ô phố, trục đường chính, khu vực không gian mở, không gian công cộng, khu vực Điểm nhấn trong khu quy hoạch; các quy định về sử dụng đất.
· Thiết kế đô thị theo quy định của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 06/2013/TT-BXD.
· Xác định các dự án đầu tư xây dựng và nguồn lực thực hiện.
· Phân tích, đánh giá về tác động môi trường phù hợp với nội dung đánh giá môi trường chiến lược trong quy hoạch chung đã được phê duyệt.
· Kinh tế đô thị: Luận cứ xác định danh Mục các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư; đề xuất, kiến nghị các cơ chế huy động và tạo nguồn lực thực hiện.
· Thuyết minh đồ án quy hoạch phân khu đô thị phải có bảng biểu thống kê, phụ lục tính toán, hình ảnh minh họa và hệ thống sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ khổ A3 với ký hiệu và ghi chú rõ ràng, được sắp xếp kèm theo nội dung cho từng phần của thuyết minh liên quan.
· [bookmark: dc_78]Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu đô thị: Nội dung theo quy định tại Khoản 2 Điều 35 Luật Quy hoạch đô thị và phải có các bản vẽ thu nhỏ kèm theo.
· Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch.
· Phụ lục kèm theo thuyết minh (các giải trình, phụ lục đính kèm, giải thích, luận cứ bổ sung cho thuyết minh; bản vẽ minh họa; các số liệu tính toán). Phụ lục đính kèm văn bản pháp lý liên quan.
[bookmark: _Toc56602354][bookmark: _Toc57885938][bookmark: _Toc57894143][bookmark: _Toc87359944]Số lượng, quy cách của sản phẩm hồ sơ đồ án:
· Hồ sơ đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị, bao gồm: Thuyết minh và phụ lục kèm theo, bản vẽ quy hoạch, quy định quản lý, đĩa CD chép toàn bộ hồ sơ quy hoạch.
· Số lượng: 15 bộ.
· Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án.
· Quy cách của hồ sơ đồ án: Thực hiện theo Thông tư 16/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 Quy định về hồ sơ nhiệm vụ đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.
[bookmark: _Toc57894144][bookmark: _Toc87359945]DỰ TOÁN KINH PHÍ:
[bookmark: _Toc57894145][bookmark: _Toc87359946]Cơ sở lập dự toán:
· [bookmark: _Toc57894146]Thông tư 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.
· Thông tư 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và đầu tư xây dựng
· Thông tư 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước
· Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng ban hành Định mức xây dựng.
· Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.
· Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.
· Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Công bố đơn giá máy thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
· Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
[bookmark: _Toc87359947]Dự toán kinh phí:
[image: ]
Tổng chi phí thực hiện đối với đồ án lập mới là: 1.071.022.528 đồng:
Căn cứ điều 5, mục 5b TT 20/2019/TT-BXD thì:” Trường hợp điều chỉnh tổng thể đồ án quy hoạch nhưng phạm vi điều chỉnh không vượt quá quy mô diện tích hoặc dân số của đồ án đã được phê duyệt thì chi phí điều chỉnh dồ án quy hoạch được xác định bằng dự toán nhưng không vượt quá 80% của chi phí lập đồ án quy hoạch mới tương ứng”. Như vậy, chi phí thực hiện lập điều chỉnh quy hoạch đồ án tối đa 80% giá trị của quy hoạch lập mới với quy mô tương đương. Cụ thể:
· Giá trị lập nhiệm vụ đồ án QHPK là: 70.026.000 đ. (*)
· Chi phí lập đồ án điều chỉnh QHPK là: 
804.375.000 x 80%= 643.500.000 đ. (**)
Tổng giá trị dự toán đồi với đồ án lập điều chỉnh tổng thể là:
(*)+(**)+(II-chi phí khác) = 910.147.528 đ.
(Giá trị dự toán sản phẩm quy hoạch trên là tạm tính, làm cơ sở căn cứ để quản lý chi phí và dự trù kế hoạch vốn. Khi thanh quyết toán cần căn cứ sản phẩm thực tế được nghiệm thu và các quy định hiện hành của nhà nước về quy hoạch xây dựng, quản lý chi phí, các điều khoản cụ thể ghi trong hợp đồng).
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[bookmark: _Toc87359949]Thời gian thực hiện đồ án:
· Bắt đầu thực hiện: Từ khi nhiệm vụ thiết kế - dự toán được duyệt.  
· Thời gian hoàn thành công tác lập đồ án: Tối đa 9 tháng kể từ ngày phê duyệt nhiệm vụ và hợp đồng tư vấn được ký kết (Thời gian trên không bao gồm thời gian chờ thẩm định, phê duyệt).
[bookmark: _Toc87359950]Cấp xét duyệt và cơ quan thực hiện:
· Cơ quan phê duyệt: UBND tỉnh Khánh Hòa;
· Đơn vị tổ chức lập quy hoạch: UBND thành phố Nha Trang; 
· Cơ quan thẩm định và trình duyệt: Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa; 
· Đơn vị tư vấn lập nhiệm điều chỉnh quy hoạch:  Công ty TNHH  tư vấn thiết kế quy hoạch và xây dựng Đại Hùng.
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[bookmark: _Toc462062557]Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực cảng Nha Trang và phụ cận tại phường Vĩnh Nguyên và phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang được phê duyệt là cơ sở pháp lý quan trọng để tiến hành triển khai các bước tiếp theo là Quy hoạch chi tiết 1/500 theo các quy định pháp luật hiện hành về quy hoạch xây dựng đô thị.
Kính đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa, các Sở, Ban ngành và địa phương xem xét, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ làm cơ sở pháp lý để triển khai công tác lập đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 theo quy định.
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Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực cảng Nha Trang và phụ cận
Địa điểm: phường Vĩnh Nguyên và phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang
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Bing tong hop dy toan kinh phi 1ip

g s g < ‘Thanh tién (VND)
TT| ‘Hang myc céng viéc Ghi chi Khéi lrong | p—— s

1 |Chi phi lip d6 4n QHPK 202019/TT-BXD 794.910.000 874.401.000
1 |Chi philap QHPK. ha 7500 731250 731.250.000 | _804.375.000
2 | Chi phi lap nhiém vy QHPK. ha 75000 | 63.660 63.660.000 70.026.000
1II |Chi phi khac 20/2019/TT-BXD 192.965.278 196.621.528
1|Chi phi thém dioh shiém va QHPK_ % 63660 | 2000 12.732.000 12.732.000
2 | Chi phi thém dinh b an QHPK. % 731250 831 60.739.453 60.739.453
3 |Chi phi quan 1§ nghiép vu d6 4n % 731250 782 57.159.375 57.159375
4 | Chi phi céng b QHPK. % 731250 300 21937500 24131250
5 |Chi phi t chire lay ¥ ki % 731250 200 14.625.000 16.087.500
6 |Chi a 'ND63/2014/CP 4.000.000 4.000.000
= % 731250 010 1.000.000 1.000.000
—|Chi phi thém dinh HSMT g6i thim QHPK. % 731250 005 1.000.000 1.000.000
—|Chi phi dénh gia HSDT goi thim QHPK % 731250 0.10 1.000.000 1.000.000
|Chi phi tham dinh két qua ra chon nha thiu % 731250 0,05 1.000.000 1.000.000

" |g6i thiu QHPK.
7 |Chi phi tham tra, phé duyét quyét todn [TT09/2016BTC _|TMDT [0.95%%0.5 4.983.940 4.983.940
8 CMpM]n'ém toan [TT09/2016/BTC |TMDT 1.60% 16.788.009 16.788.009
ITONG CONG (I + IT) 087.875.278 | 1.071.022.528
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